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Số:          /QĐ-BCĐ Long An, ngày       tháng 7 năm  2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung

________________________________

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH NGUY HIỂM ĐỐI VỚI 
NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP 30/9/2010 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng 
biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời 
gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
về việc Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch 
Covid-19;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại tờ trình số 3316/TTr-SYT ngày 23/7/2020.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đối với 28 người đi về từ 
vùng có dịch Covid-19 đợt 43, theo danh sách đính kèm.

Thời gian cách ly y tế: 14 ngày.

Trong thời gian thực hiện cách ly y tế tập trung, người được cách ly y tế 
được bảo đảm các điều kiện về chăm sóc y tế, sinh hoạt và các chế độ khác theo 
quy định; đồng thời có trách nhiệm tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch 
và nội quy khu cách ly.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tiếp 

nhận, theo dõi, điều trị và chăm sóc y tế, bố trí cán bộ y tế đảm bảo công tác y tế 
theo từng tình huống.

2. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo công tác 
an ninh trật tự tại khu vực thực hiện cách ly y tế.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan đảm 
bảo kinh phí thực hiện cách ly y tế theo quy định.
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4. Sau thời gian thực hiện cách ly y tế tập trung, Ban Chỉ đạo cấp huyện có 
trách nhiệm cấp giấy xác nhận hết thời gian cách ly đối với trường hợp trên, đồng 
thời báo cáo về Sở Y tế để Sở Y tế thông báo về địa phương tiếp tục quản lý và 
theo dõi sức khỏe.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; các thành 
viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở Tài chính; 
Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường; Thủ trưởng các đơn 
vị liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT. UBND tỉnh; 
- CVP; PCVP (Phan):     
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- UBND thị xã Kiến Tường;
- UBND huyện Vĩnh Hưng;
- UBND huyện Cần Giuộc;
- UBND huyện Đức Hòa;
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, DTh.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Phạm Tấn Hòa
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DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP CÁCH LY TẬP TRUNG
(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-BCĐ ngày    /7/2020 

của BCĐ phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người trên địa bàn tỉnh Long An) 
_______________________________________

Stt Họ và tên Năm 
sinh

Quốc 
tịch Địa chỉ lưu trú

Ngày nhập 
cảnh vào 

 Việt Nam

Đi về từ 
vùng dịch

Thời gian 
cách ly

Tình trạng 
sức khỏe

Địa điểm 
cách ly tập trung

1 Trần Long Hổ 1991 Việt 
Nam

131/BH, Vĩnh Hòa,
 Ba Tri, Bến Tre 20/7/2020 Indonesia 20/7/2020-

02/8/2020
Đang

 theo dõi

Cơ sở Bộ Chỉ huy bộ 
đội Biên phòng tỉnh 

Long An (cũ)

2 Tô Thắng 1978 Việt 
Nam

số 17A4 Cầu Thang 2, Vạn 
Mỹ, Ngô Quyền, 

Hải Phòng
20/7/2020 Indonesia 20/7/2020-

02/8/2020
Đang 

theo dõi

Cơ sở Bộ Chỉ huy bộ 
đội Biên phòng tỉnh 

Long An (cũ)

3 Nguyễn Văn San 1998 Việt 
Nam

Xóm 21, Giao Long, 
Giao Thủy, Nam Định 20/7/2020 Indonesia 20/7/2020-

02/8/2020
Đang 

theo dõi

Cơ sở Bộ Chỉ huy bộ 
đội Biên phòng tỉnh 

Long An (cũ)

4 Võ Thị Sốp 1985 Việt 
Nam

Hòa Hiệp 2, Hiệp Hòa, 
Đức Hòa, Long An 16/7/2020 Trung Quốc 16/7/2020- 

29/7/2020
Đang 

theo dõi

Cơ sở Bộ Chỉ huy bộ 
đội Biên phòng tỉnh 

Long An (cũ)

5 Nguyễn Thị Bé 1991 Việt 
Nam

Tà Nu, Hưng Điền A, Vĩnh 
Hưng, Long An 20/07/2020 Campuchia 21/07/2020-

02/08/2020
Đang

 theo dõi

Cơ sở Bộ Chỉ huy bộ 
đội Biên phòng tỉnh 

Long An (cũ)

6 Võ Nguyễn Thế Hùng 2017 Việt 
Nam

Tà Nu, Hưng Điền A, Vĩnh 
Hưng, Long An 20/07/2020 Campuchia 21/07/2020-

02/08/2020
Đang 

theo dõi

Cơ sở Bộ Chỉ huy bộ 
đội Biên phòng tỉnh 

Long An (cũ)

7 Võ Thị Thanh Ngân 2010 Việt 
Nam

Tà Nu, Hưng Điền A, Vĩnh 
Hưng, Long An 20/07/2020 Campuchia 21/07/2020-

02/08/2020
Đang 

theo dõi

Cơ sở Bộ Chỉ huy bộ 
đội Biên phòng tỉnh 

Long An (cũ)
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Stt Họ và tên Năm 
sinh

Quốc 
tịch Địa chỉ lưu trú

Ngày nhập 
cảnh vào 

 Việt Nam

Đi về từ 
vùng dịch

Thời gian 
cách ly

Tình trạng 
sức khỏe

Địa điểm 
cách ly tập trung

8 Nguyễn Văn Cui 1994 Việt 
Nam

Ấp 2, Vĩnh Bình, 
Vĩnh Hưng, Long An 21/07/2020 Campuchia 21/7/2020 - 

03/08/2020
Đang 

theo dõi

Cơ sở Bộ Chỉ huy bộ 
đội Biên phòng tỉnh 

Long An (cũ)

9 Đỗ Thị Thắm 1995 Việt 
Nam

Ấp 2, Vĩnh Bình, 
Vĩnh Hưng, Long An 21/07/2020 Campuchia 21/7/2020 - 

03/08/2020
Đang

 theo dõi

Cơ sở Bộ Chỉ huy bộ 
đội Biên phòng tỉnh 

Long An (cũ)

10 Nguyễn Văn Vũ 2013 Việt 
Nam

Ấp 2, Vĩnh Bình, 
Vĩnh Hưng, Long An 21/07/2020 Campuchia 21/7/2020 - 

03/08/2020
Đang 

theo dõi

Cơ sở Bộ Chỉ huy bộ 
đội Biên phòng tỉnh 

Long An (cũ)

11 Nguyễn Thị Thía 2015 Việt 
Nam

Ấp 2, Vĩnh Bình, 
Vĩnh Hưng, Long An 21/07/2020 Campuchia 21/7/2020 - 

03/08/2020
Đang 

theo dõi

Cơ sở Bộ Chỉ huy bộ 
đội Biên phòng tỉnh 

Long An (cũ)

12 Nguyễn Văn Lồng 2000 Việt 
Nam

Ấp 2, Vĩnh Bình, 
Vĩnh Hưng, Long An 21/07/2020 Campuchia 21/7/2020 - 

03/08/2020
Đang 

theo dõi

Cơ sở Bộ Chỉ huy bộ 
đội Biên phòng tỉnh 

Long An (cũ)

13 Nguyễn Thị  Hiếu 2004 Việt 
Nam

Ấp 2, Vĩnh Bình, 
Vĩnh Hưng, Long An 21/07/2020 Campuchia 21/7/2020 - 

03/08/2020
Đang 

theo dõi

Cơ sở Bộ Chỉ huy bộ 
đội Biên phòng tỉnh 

Long An (cũ)

14 Bùi Văn Đen 1991 Việt 
Nam

Ấp 2, Vĩnh Bình, 
Vĩnh Hưng, Long An 21/07/2020 Campuchia 21/7/2020 - 

03/08/2020
Đang 

theo dõi

Cơ sở Bộ Chỉ huy bộ 
đội Biên phòng tỉnh 

Long An (cũ)

15 Nguyễn Thị Nhãn 1997 Việt 
Nam

Ấp 2, Vĩnh Bình, 
Vĩnh Hưng, Long An 21/07/2020 Campuchia 21/7/2020 - 

03/08/2020
Đang 

theo dõi

Cơ sở Bộ Chỉ huy bộ 
đội Biên phòng tỉnh 

Long An (cũ)
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Stt Họ và tên Năm 
sinh

Quốc 
tịch Địa chỉ lưu trú

Ngày nhập 
cảnh vào 

 Việt Nam

Đi về từ 
vùng dịch

Thời gian 
cách ly

Tình trạng 
sức khỏe

Địa điểm 
cách ly tập trung

16 Bùi Thị Mỹ 2014 Việt 
Nam

Ấp 2, Vĩnh Bình, 
Vĩnh Hưng, Long An 21/07/2020 Campuchia 21/7/2020 - 

03/08/2020
Đang 

theo dõi

Cơ sở Bộ Chỉ huy bộ 
đội Biên phòng tỉnh 

Long An (cũ)

17 Bùi Thị Trang 2017 Việt 
Nam

Ấp 2, Vĩnh Bình, 
Vĩnh Hưng, Long An 21/07/2020 Campuchia 21/7/2020 - 

03/08/2020
Đang

 theo dõi

Cơ sở Bộ Chỉ huy bộ 
đội Biên phòng tỉnh 

Long An (cũ)

18 Bùi Văn Đỏ 1960 Việt 
Nam

Ấp 2, Vĩnh Bình, 
Vĩnh Hưng, Long An 21/07/2020 Campuchia 21/7/2020 - 

03/08/2020
Đang 

theo dõi

Cơ sở Bộ Chỉ huy bộ 
đội Biên phòng tỉnh 

Long An (cũ)

19 Đỗ Thị Xuân 1961 Việt 
Nam

Ấp 2, Vĩnh Bình, 
Vĩnh Hưng, Long An 21/07/2020 Campuchia 21/7/2020 - 

03/08/2020
Đang 

theo dõi

Cơ sở Bộ Chỉ huy bộ 
đội Biên phòng tỉnh 

Long An (cũ)

20 Bùi Văn Bo 1988 Việt 
Nam

Ấp 2, Vĩnh Bình, 
Vĩnh Hưng, Long An 21/07/2020 Campuchia 21/7/2020 - 

03/08/2020
Đang 

theo dõi

Cơ sở Bộ Chỉ huy bộ 
đội Biên phòng tỉnh 

Long An (cũ)

21 Huỳnh Thị Liên 1992 Việt 
Nam

Ấp 2, Vĩnh Bình, 
Vĩnh Hưng, Long An 21/07/2020 Campuchia 21/7/2020 - 

03/08/2020
Đang 

theo dõi

Cơ sở Bộ Chỉ huy bộ 
đội Biên phòng tỉnh 

Long An (cũ)

22 Bùi Văn Tiền 2009 Việt 
Nam

Ấp 2, Vĩnh Bình, 
Vĩnh Hưng, Long An 21/07/2020 Campuchia 21/7/2020 - 

03/08/2020
Đang 

theo dõi

Cơ sở Bộ Chỉ huy bộ 
đội Biên phòng tỉnh 

Long An (cũ)

23 Bùi Thị Lợi 2011 Việt 
Nam

Ấp 2, Vĩnh Bình, 
Vĩnh Hưng, Long An 21/07/2020 Campuchia 21/7/2020 - 

03/08/2020
Đang 

theo dõi

Cơ sở Bộ Chỉ huy bộ 
đội Biên phòng tỉnh 

Long An (cũ)
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Stt Họ và tên Năm 
sinh

Quốc 
tịch Địa chỉ lưu trú

Ngày nhập 
cảnh vào 

 Việt Nam

Đi về từ 
vùng dịch

Thời gian 
cách ly

Tình trạng 
sức khỏe

Địa điểm 
cách ly tập trung

24 Bùi Văn Nhiều 2015 Việt 
Nam

Ấp 2, Vĩnh Bình, 
Vĩnh Hưng, Long An 21/07/2020 Campuchia 21/7/2020 - 

03/08/2020
Đang

 theo dõi

Cơ sở Bộ Chỉ huy bộ 
đội Biên phòng tỉnh 

Long An (cũ)

25 Bùi Thị Ngọc 2019 Việt 
Nam

Ấp 2, Vĩnh Bình, 
Vĩnh Hưng, Long An 21/07/2020 Campuchia 21/7/2020 - 

03/08/2020
Đang 

theo dõi

Cơ sở Bộ Chỉ huy bộ 
đội Biên phòng tỉnh 

Long An (cũ)

26 Nguyễn Văn Hào 1995 Việt 
Nam

Ấp 2, Vĩnh Bình, 
Vĩnh Hưng, Long An 21/07/2020 Campuchia 21/7/2020 - 

03/08/2020
Đang

 theo dõi

Cơ sở Bộ Chỉ huy bộ 
đội Biên phòng tỉnh 

Long An (cũ)

27 Lê Thị Tiên 1997 Việt 
Nam

Ấp 2, Vĩnh Bình, 
Vĩnh Hưng, Long An 21/07/2020 Campuchia 21/7/2020 - 

03/08/2020
Đang

theo dõi

Cơ sở Bộ Chỉ huy bộ 
đội Biên phòng tỉnh 

Long An (cũ)

28 Nguyễn Vũ Linh 2019 Việt 
Nam

Ấp 2, Vĩnh Bình, 
Vĩnh Hưng, Long An 21/07/2020 Campuchia 21/7/2020 - 

03/08/2020
Đang 

theo dõi

Cơ sở Bộ Chỉ huy bộ 
đội Biên phòng tỉnh 

Long An (cũ)

___________________
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